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ĐTC Biển Đức XVI Tông Du Phi Châu với Hội Đồng Đặc Biệt Đặc Trách Đệ Nhị Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu, tại Tòa Khâm Sứ ở Thủ Đô Yaoundé Cameroon ngày Thứ Năm 19/3/2009

Các Vị Hồng Y thân mến,

Chư Huynh Giám Mục thân mến,

Tôi cảm thấy hết sức vui mừng khi gửi lời chào tới tất cả chư hunh ở Phi Châu đây. Đệ Nhất Thượng Nghị Giám Mục đã được vị tiền nhiệm khả kính của tôi là Người Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II triệu tập cho Phi Châu vào năm 1994, như là một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của ngài đối với một châu lục quá phong phú về cả những gì hứa hẹn lẫn những nhu cầu khẩn trương về nhân bản, văn hóa và thiêng liêng. Sáng nay tôi đã gọi Phi Châu là “đại lục của niềm hy vọng”. Với lòng tri ân, tôi đã nhắc lại việc ký bản Tông Huấn “Giáo Hội Ở Phi Châu” Hậu Đệ Nhất Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu tại nơi đây 15 năm trước vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá, 14/9/1995. 

(2 đoạn cám ơn những vị góp phần soạn dọn bản văn kiện bàn luận cho Đệ Nhị Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu)

Quí Bạn thhân mến, để mở đầu cho những gì tôi muốn ngỏ cùng quí bạn, tôi cảm thấy cần phải nhấn mạnh là châu lục của các bạn đã được chính Chúa Giêsu chúc phúc. Vào lúc bình minh cuộc đời trần gian của Người, những cảnh huống buồn thương đã đưa đẩy Người bước đi trên mảnh đất của Phi Châu. Thiên Chúa đã chọn châu lục của các bạn để trở thành nơi cư trú cho Con Ngài. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã dĩ nhiên tiến đến gần với tất cả mọi con người nam nữ, nhưng đặc biệt cũng với các con người nam nữ ở Phi Châu nữa. Phi Châu là nơi Con Thiên Chúa đã được bú mớm, nơi Người đã được cống hiến làm nơi trú ẩn an toàn. Nơi Chúa Giêsu, hai ngàn năm trước, chính Thiên Chúa đã mang muối đất và ánh sáng đến cho Phi Châu. Từ đó trở đi, hạt giống của việc Người hiện diện đã được chôn giấu sâu xa trong tâm can của châu lục yêu dấu này, và nó đã dần dần bừng nở, cả bên ngoài lẫn bên trong những thăng trầm của lịch sử loài người. Như thành quả của việc Chúa Giêsu chúc phúc cho mảnh đất này bằng việc hiện diện thể lý của mình, Phi Châu đã nhận lãnh một ơn gọi đặc biệt trong việc nhận biết Chúa Kitô. Nhân dân Phi Châu hãy hãnh diện về điều này! Bằng việc suy niệm và cảm nhận sâu xa hơn về tu đức và thần học đối với giai đoạn đầu tiên của việc hủy mình - kenosis này, Phi Châu sẽ tìm thấy sức mạnh cần thiết để đương đầu với cuộc sống khó khăn thương nhật đôi khi xẩy ra của mình, nhờ đó nó có thể khám phá ra những chỗ đứng vững vàng của đức tin và đức cậy là những gì giúp cho nó tăng trưởng trong Thiên Chúa. 

Mối liên hệ sâu xa hiện hữu giữa Phi Châu và Kitô giáo từ ban đầu có thể được dẫn chứng bằng việc nhắc lại một số những thời điểm xẩy ra trong lịch sử Kitô giáo ở châu lục này. 

Theo truyền thống giáo phụ khả kính thì Thánh Ký Marcô, vị “đã truyền lại bằng bút tích việc  rao giảng của Thánh Phêrô” (Irenaeus, Adversus Haereses, III, I, 1) đã đến Alexandria để cống hiến một hồn sống mới cho mầm mống được Chúa Giêsu gieo trồng. Vị Thánh Ký này đã làm chứng ở Phi Châu về cái chết của Con Thiên Chúa trên Thập Giá – giây phút cuối cùng của việc hủy mình – kenosis và của việc Người được thượng tôn, để “hết mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, cho vinh quang của Thiên Chúa Cha” (Phil 2:11). Tin Mừng về việc trị đến của Vương Quốc Thiên Chúa đã lan truyền nhanh chóng ở miền Bắc Phi Châu, nơi xuất hiện những vị tử đạo và thánh nhân trổi vượt và là nơi xuất thân của các thần học gia nổi tiếng. 

Kitô giáo đã tồn tại gần một ngàn năm ở miền đông bắc châu lục của các bạn đây, sau khi bị những cuộc thăng trầm của lịch sử thử thách. Với sự xuất hiện của dân Âu Châu trong việc tìm đường đến những Miền Đất Mới – Indies vào thế kỷ 15 và 16, các dân tộc thuộc miền hạ mạc Sahara đã gặp gỡ Chúa Kitô. Các dân tộc thuộc vùng duyên hải là những người đầu tiên lãnh nhận Phép Rửa. Trong thế kỷ 19 và 20, vùng Phi Châu hạ mạc Sahara đã thấy xuất hiện các vị thừa sai, cả nam lẫn nữ, đến từ khắp Tây phương, từ Châu Mỹ Latinh và thậm chí từ Á Châu. Tôi muốn bày tỏ lòng khâm phục trước sự quảng đại của việc các vị vô tư đáp ứng tiếng gọi của Chúa Kitô cũng như trước nhiệt tình tông đồ của các vị. Đến đây tôi cũng muốn nói tới các giáo lý viên Phi Châu, thành phần đồng hành bất khả tách biệt của các vị thừa sai trong việc truyền bá phúc âm hóa. Thiên Chúa đã sửa soạn tâm can của một số giáo dân Phi Châu, nam cũng như nữ, trẻ cũng như già, trong việc lãnh nhận các tặng ân của Ngài và trong việc mang ánh sáng lời Ngài đến cho anh chị em của họ. Giáo dân giữa giáo dân, họ đã có thể tìm thấy nơi ngôn ngữ cha ông của mình các lời của Thiên Chúa đánh động tâm can của anh chị em họ. Họ có thể chia sẻ vị mặn của lời này và chiếu tỏa ánh sáng của các bí tích họ loan báo. Họ hỗ trợ các gia đình trong việc tăng trưởng thiêng liêng của các gia đình ấy, họ đã khuyến khích ơn gọi linh mục và tu sĩ, và họ đã trở thành một liên hệ giữa cộng đồng của họ với các vị linh mục và Giám Mục. Thật là thuận lợi, họ đã thành công trong việc hội nhập văn hóa mang lại hoa trái tuyệt vời (cf. Mk 4:20). Thành phần giáo lý viên đã làm cho “ánh sáng của các con chiếu tỏa trước người khác” (Mt 5:16), vì khi thấy các việc thiện họ làm, tất cả dân chúng đã có thể tôn vinh Cha trên trời của chúng ta. Đó là trường hợp người Phi Châu truyền bá phúc âm hóa cho người Phi Châu. Khi tưởng nhớ đến công nghiệp của họ, tôi muốn gửi lời chào và khuyến khích đến những người thừa kế xứng đáng của họ, thành phần ngày nay đang hoạt động cũng bằng tấm lòng vô vị kỷ, cũng vời tấm lòng can đảm tông đồ và cũng bằng niềm tin tưởng như những người đi trước mình. Xin Thiên Chúa chúc phúc dồi dào cho họ! Trong giai đoạn này, Phi Châu cũng được phúc có nhiều vị thánh. Tôi hân hạnh liệt kê đến các vị tử đạo ở Uganda, những vị đại thừa sai Anne-Marie Javouhey và Daniele Comboni, cũng như Nữ Tu Anuarite Nengapeta và giáo lý viên Isidore Bakanja, chưa kể tới con người khiêm hạ Josephine Bakhita.

Chúng ta thấy mình hiện ở vào một thời điểm lịch sử trùng hợp với quan điểm về dân sự trong việc tái độc lập cũng như quan điểm về giáo hội của Công Đồng Chung Vatican II. Trong thời điểm này, Giáo Hội ở Phi Châu đã góp phần vào và hỗ trợ cho việc xây dựng những căn tính mới của quốc gia, đồng thời, đã tìm cách để chuyển dịch căn tính của Chúa Kitô cho hợp với những đường lối riêng của mình. Khi hàng giáo phẩm mỗi ngày một Phi Châu hơn sau việc Đức Giáo Hoàng Piô II tấn phong cho các Vị Giám Mục ở châu lục của các bạn, thì việc suy tư về thần học đã bắt đầu mau chóng nẩy nở. Thật là tốt đẹp cho các thần học gia của các bạn hôm nay đây tiếp tục đi sâu vào mầu nhiệm Ba Ngôi cùng với ý nghĩa của mầu nhiệm này đối với cuộc sống hằng ngày của nhân dân Phi Châu. Thế kỷ này, nhờ ơn Chúa, có lẽ sẽ tái xuất hiện ở châu lục của các bạn, cho dù ở một hình thức khác và mới mẻ, Trường Phái Alexandria danh tiếng. Tại sao chúng ta không hy vọng rằng nhân dân Phi Châu ngày nay và Giáo Hội hoàn vũ có thể nhờ đó có được nhựng đại thần học gia và những bậc thày tu đức có khả năng góp phần vào việc thánh hóa những ai cư ngụ ở châu lục này cũng như ở khắp Giáo Hội? Đệ Nhất Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu đã góp phần vạch vẽ những đường hướng cần phải theo, và biến cố này đã nêu lên, trong số những vấn đề khác, nhu cầu cần phải cảm nhận sâu xa hơn và cần phải hiện thân hóa mầu nhiệm Giáo Hội như là một Gia Đình.

Giớ đây tôi muốn nêu lên mấy suy tư về đề tài đặc biệt của Đệ Nhị Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu, một đề tài về hòa giải, công lý và hòa bình. 

Theo Công Đồng Chung Vatican II thì “Giáo Hội, trong Chúa Kitô, tự bản chất là bí tích – là một dấu hiệu và dụng cụ của mối hiệp thông với Thiên Chúa và mối hiệp nhất giữa tất cả mọi con người nam nữ” (Lumen Gentium, 1). Để thực hiện cách tốt đẹp sứ vụ của mình, Giáo Hội cần phải là một cộng đồng của những con người hòa giải với Thiên Chúa và nơi chính mình. Nhờ đó, Giáo Hội mới có thể loan báo Tin Mừng hòa giải cho xã hội đương thời, một xã hội thảm thay đang cảm nghiệm thấy ở nhiều nơi các cuộc xung đột, những hành động bạo lực, chiến tranh và hận thù. Rất tiến châu lục của các bạn cũng không tránh thoát tình trạng này, và nó đã từng và còn đang tiếp tục là một khấu trường cho những thảm trạng trầm trọng đang kêu cầu một cuộc hòa giải thực sự giữa các dân tộc, các nhóm sắc tộc và những con người cá nhân. Đối với Kitô hữu chúng ta thì cuộc hòa giải này xuất phát từ tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa Cha, và nó được đạt thành nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô là Đấng, trong Thánh Linh, đã cống hiến ơn hòa giải cho tất cả mọi người. Hiệu quả của việc hòa giải này bấy giờ mới được tỏ hiện nơi công lý và hòa bình là những gì bất khả châm chước cho việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. 

Thật vậy, còn gì thảm thương hơn, nơi bối cảnh hiện nay về chính trị xã hội và kinh tế ở lục địa Phi Châu này, thường xẩy ra những cuộc xung đột dữ dội giữa các nhóm sắc tộc hay các dân tộc có những liên hệ về tình huynh đệ? Và nếu Cuộc Thượng Nghị năm 1994 đã nhấn mạnh đến vấn đề Giáo Hội là Gia Đình của Thiên Chúa, thì cuộc Thượng Nghị năm nay có thể đóng góp ra sao vào việc xây dựng Phi Châu đang khao khát hòa giải và đang theo đuổi công lý và hòa bình? Những cuộc chiến tranh, những cuộc tàn sát và những cuộc diệt chủng địa phương và theo vùng xẩy ra ở châu lục này chắc chắn là những gì thách đố chúng ta một cách đặc biệt: nếu thực sự trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta thuộc về cùng một gia đình và có cùng một cuộïc sống – vì nơi huyết mạch của chúng ta có Máu Huyết của chính Chúa Kitô, Đấng đã làm cho chúng ta thành con cái của Thiên Chúa, thành phần tử gia đình Chúa – thì không được xẩy ra hận thù, bất công và chiến tranh sát hại nhau nữa. 

Nhận thấy việc gia tăng bạo lực và cái khẩn cấp của nạn vị kỷ ở Phi Châu, ĐHY Bernadin Gantin đáng nhớ vào năm 1988 đã kêu gọi một khoa thần học huynh đệ như là một đáp ứng cho những lời kêu gọi khẩn trương của người nghèo và những người bè nhỏ (L’Osservatore Romano, Ấn bản Pháp văn, 12/4/1988, trang 4-5). Có lẽ trong tâm trí của mình ngài đã nghĩ đến những lời của Lactantius Phi Châu, được viết từ đầu thế kỷ thứ tư: “Phận vụ đầu tiên của công lý là nhận biết người khác như là những người anh chị em. Thật vậy, nều cùng một Vị Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta và cho chúng ta được sinh ra trong cùng một thân phận, liên quan tới sự công chính và sự sống trường sinh, chúng ta chắc chắn được liên kết bằng những mối liên hệ của tình nghĩa huynh đệ: ai không nhìn nhận những mối liên hệ này đều bất chính” (Divine Institutions 54, 4-5: S.C. 335, p. 210). Giáo Hội, như Giá Đình của Chúa ở Phi Châu, đã thực hiện một thứ ưu tiên cho người nghèo ở Đệ Nhất Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu. Nhờ đó Giáo Hội đã chứng tỏ cho thấy là tình trạng phi nhân bản hóa và đàn áp đang giáng xuống trên các dân tộc Phi Châu không phải là bất khả vãn hồi; ngược lại, Giáo Hội nêu lên trước mắt mọi người một thách đố, thách đố về việc hoán cải, thánh đức và liêm chính. 

Chúa Con, qua Người, Thiên Chúa nói với chúng ta, chính Người là Lời hóa thành nhục thể. Đó là chủ đề được bàn luận ở Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII. Khi hóa thành nhục thể, Lời này là nguyên thủy của tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta làm; Người là nền tảng của hết mọi cuộc sống. Bởi thế, trên nền tảng Lời này, chúng ta cần phải làm nâng cao các truyền thống Phi Châu, và sửa chữa cùng kiện toàn quan niệm của họ về sự sống, nhân loại và gia đình. Chúa Giêsu Kitô, Lời sự sống, là mạch nguồn và là tầm vóc viên trọn của tất cả mọi cuộc đời chúng ta, vì Chúa Giêsu là vị trung gian và cứu chuộc duy nhất.

Các cộng đồng Kitô hữu cần phải càng ngày càng trở nên hơn nữa nơi chốn của việc sâu xa lắng nghe lời Chúa và gẫm đọc Thánh Kinh. Chính nhờ việc đọc cách chiêm niệm và cộng thông như thế trong Giáo Hội mà hết mọi Kitô hữu gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đang nói với họ và cống hiến cho họ niềm hy vọng mới nơi sự sống viên trọn đang được Người ban cho thế giới. 

Vì nơi Thánh Thể, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong lịch sử. Nhờ thực tại Mình và Máu của Người này, toàn thể Chúa Kitô làm cho mình hiện diện theo bản thể nơi cuộc sống của chúng ta. Người mãi mãi ở với chúng ta cho đến tận thế (cf Mt 28:20). Và Người sai chúng ta trở về với cuộc sống thường nhật của chúng ta để chúng ta có thể làm cho chúng tràn đầy sự hiện diện của Người. Nơi Thánh Thể, rõ ràng là đời sống của chúng ta có liên hệ tới mối hiệp thông với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta, và với tất cả mọi tạo vật. Thánh Thể là nguồn mạch của một mối hiệp nhất được hòa giải trong an bình. 

Lời sự sống và Bánh sự sống là những gì cống hiến ánh sáng và dưỡng chất như y dược và lương thực cho cuộc hành trình của chúng ta trung thành với Vị Sư Phụ và Mục Tử của linh hồn chúng ta, nhờ đó Giáo Hội ở Phi Châu có thể thực thi việc phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, hợp với chương trình sống được chính Chúa Kitô phác họa: “Các con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14). Nếu họ thật sự là như thế thì tín hữu cần phải thực hiện việc hoán cải và theo Chúa Giêsu Kitô; họ cần phải trở nên môn đệ của Người để làm chứng nhân cho quyền năng cứu độ của Người. Trong cuộc sống trần gian của mình, Chúa Giêsu là Đấng “quyền năng trong việc làm và lời nói” (Lk 24:19). Bằng việc phục sinh của mình, Người đã nắm được hết mọi quyền bính và quyền năng (cf Col 2:15), hết mọi quyền lực sự dữ, để giải phóng những ai lãnh nhận phép rửa nhân danh Người. “Vì tự do mà Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta” (Gal 5:1). Ơn gọi Kitô hữu bao gồm việc để mình được Chúa Giêsu Kitô giải thoát. Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và Người đang cống hiến cho tất cả mọi người sự sống viên trọn. Nơi Chúa Giêsu Kitô không còn Do Thái hay Dân Ngoại, nam hay nữ (cf Gal 3:28). Nơi xác thịt của mình, Người đã hòa giải tất cả mọi dân nước. Trong quyền năng của Thánh Thần, tôi kêu gọi hết mọi người là “hãy hòa giải cùng Thiên Chúa!” (2Cor 5:20). Không có một khác biệt nào về sắc tộc hay văn hóa, không có một khác biệt nào về chủng tộc, phái tính hay tôn giáo được phép trở thành nguyên nhân gây ra tranh cãi giữa anh chị em. Anh chị em tất cả đều là con cái của một Thiên Chúa duy nhất là Cha của chúng ta, Đấng ở trên trời. Bằng niềm xác tín này nhờ đó mới có thể xây dựng một  Phi Châu chân chính và an bình hơn, một Phi Châu xứng cới những niềm mong đợi hợp lý của tất cả mọi người con cái của nó. 

Kết lại, tôi mời gọi các bạn hãy tiến hành việc sửa soạn cho biến cố Thượng Nghị này bằng việc trung thành đọc với tín hữu kinh nguyện ở cuối văn bản soạn dọn cho biến cố ấy, một văn bản tôi đã trao cho các bạn sáng hôm nay, một kinh nguyện cầu cho thành quả tốt đẹp của Thượng Nghị này. Nào, hỡi chư huynh của tôi, cùng nhau, chúng ta cầu nguyện:

“Hỡi Mẹ Maria Thánh Hảo, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Bảo Hộ Phi Châu, Mẹ đã cống hiến cho thế giới ánh sáng chân thực của nó là Chúa Giêsu Kitô. Bằng việc Mẹ vâng phục Chúa Cha và nhờ ân sủng của Thánh linh, Mẹ đã ban cho chúng con nguồn mạch của việc chúng con hòa giải và của nỗi niềm chúng con hân hoan. 

Hỡi Mẹ của sự dịu dàng và đức khôn ngoan, xin hãy tỏ cho chúng con thấy Chúa Giêsu, Con Mẹ cũng là Con Thiên Chúa, hãy nâng đỡ cuộc hành trình hoán cải của chúng con, để Chúa Giêsu có thể soi sáng cho chúng cpn bằng Vinh Quang của Người trong tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng con. 

Hỡi Mẹ đầy Tình Thương và Đức Công Chính, bằng việc Mẹ tỏ ra dễ dạy với Thần Linh, Đấng An Ủi, xin cầu cho chúng con ơn trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô Phục Sinh, nhờ đó chúng con trở nên hơn bao giờ hết muối đất và ánh sáng thế gian. 

Hỡi Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con xin phó thác cho việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ việc sửa soạn và hoa trái của Đệ Nhị Thượng Nghị Giám Mục Phi Châu. Lạy Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con! Lạy Đức Mẹ của Phi Châu, cầu cho chúng con!”
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)
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